	Tiếng Việt Thực hành
	9.1. Học liệu bắt buộc:

[1] Bùi Minh Toán - Nguyễn Quang Ninh, Tiếng Việt thực hành, NXB ĐHSP, 2003.

[2] Nhóm GV tổ Ngôn ngữ, khoa Xã hội, CĐSP Hà Nội, Bài tập Tiếng Việt thực hành,  2010

9.2. Học liệu tham khảo

[3] Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên), Tiếng Việt thực hành, NXB ĐHQG Hà Nội, 1997. 

[4] Bùi Minh Toán – Lê A - Đỗ Việt Hùng, Tiếng Việt thực hành, NXB Giáo dục, 1998. 

[5] Phan Thiều, Rèn luyện ngôn ngữ, tập 1, NXB Giáo dục 1998.

[6] Phan Thiều, Rèn luyện ngôn ngữ, tập 2, NXB Giáo dục 1998.



	Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam
	1.1.Tài liệu bắt buộc
- Trần Quốc Vượng (chủ biên) (2004), Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội

11.2. Tài liệu tham khảo
- Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục

- Đặng Đức Siêu (2004), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội

- Bùi Ngọc Sơn (2002), Việt Nam tinh hoa đạo đức, Nxb Hà Nội

- GS. Đinh Xuân Lâm, PGS.TS Bùi Đình Phong (2008), Văn hóa và triết lý phát triển, Nxb Chính trị quốc gia

- Phan Ngọc (1004), Văn hoá Việt Nam và cách tiếp cận mới, NXB Văn hóa nghệ thuật Hà Nội

- Đinh Gia Khánh (1995), Các vùng văn hoá Việt Nam, NXB Văn hóa, 1995

- Lương Duy Thứ (1998), Đại cương văn hoá phương Đông, NXB Giáo dục, 1998

- Các website chính thống trên mạng Internet

	Logic học
	Tài liệu học tập:     - Sách, giáo trình chính: Hoàng Chúng, Logic học phổ thông, Nxb. Giáo dục, 1997  - Sách (TLTK) tham khảo:  1. Phạm Đình Nghiệm, Nhập môn logic học, Nxb. Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007  2. Lê Tử Thành, Logic học và phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb. Trẻ, 1995

	Nhập môn tin học
	Giáo trình môn học [1]  Ninh Xuân Hương – Nhập môn tin học (dạng slide)

 [2]  Khoa CNTT Đại Học Mở TPHCM – Các bài thực hành Nhập môn tin học 

Tài liệu tham khảo: [3]  Nell Dale, John Lewis – Computer Science Illuminated – Third Edition – Jones and Bartlett Home Publishers – 2007

[4] Giáo trình Tin Học Đại Cƣơng – Khoa CNTT – Đại Học Mở TPHCM

	Thực hành Biên dịch
Khoa ngoại ngữ ĐH nha trang
	TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

Mục đích

sử dụng

Học

Tham khảo

1

Nguyễn Văn Tuấn 

Translation 1

2004

Nhà xuất bản Đà Nẵng

Nhà sách

x

2

Khoa tiếng Anh - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Tài liệu dịch viết 1

Lưu hành nội bộ

Bộ môn

x

3

Nguyễn Thành Tâm

Tuyển chọn các bài dịch Việt Anh theo chủ điểm!

   2004

Nhà xuất bản Thống kê

Nhà sách

x

4

Trần Chí Thiện

Hướng dẫn luyện dịch Việt Anh

   1999

Nhà xuất bản Thanh Niên

Nhà sách

x

5

Peter Newmark

A textbook of translation

1988

Prentice Hall International Ltd

Bộ môn

x



	Thực hành phiên dịch
	TT

Tên tác giả

Tên tài liệu

Năm

xuất bản

Nhà

xuất bản

Địa chỉ khai thác tài liệu

Mục đích

sử dụng

Học

Tham khảo

1

Nguyễn Quốc Hùng

Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh

2007

Tổng hợp thành phố HCM

Nhà sách

x

2

Roderick Jones
Conference Interpreting Explained

   2002

St. Jerome Publishing

Internet

x

3

Nguyễn Thuần Hậu

Luyện Dịch Anh-Việt

   2000

Nhà xuất bản trẻ thành phố HCM

Nhà sách

×

4

Hoàng Công Bình

Interpretation 1

   2009

Lưu hành nội bộ

x



	Phương pháp giảng dạy tiếng anh
	Giáo trình bắt buộc:
[1]. Lê Văn Sự (2005). English Methodology – Phương pháp giảng dạy tiếng
Anh. Nhà xuất bản văn hoá thông tin

[2]. Doff, A. (1988). Teach English – A training course for teachers – Trainer’s
Handbook. Cambridge University Press

Sách tham khảo:
[1]. Ur, P. (1996). A Course in Language Teaching – Practice and Theory.
Cambridge University Press

[3]. Ban quản lý dự án Việt-Bỉ (2010). Dạy và Học Tích cực – Một số phương
phỏp và kĩ thuật dạy học. Cụng ty TNHH in Thanh Bình




	Kỹ năng thuyết trình
	· Giáo trình môn học:

Dale, Paulette and James C. Wolf. 1988. Speech Communication for International Students. New Jersey: Prentice Hall Regents
· Tài liệu tham khảo:

- Wall, Allie P. 1989. Say It Naturally! Verbal Strategies for Authentic Communication.
New York: Holt, Rinehard and Winston.
- Beebe, Steven A. and Susan J. Beebe.(?). Public Speaking, an Audience-Centered Approach. New Jersey: Prentice Hall Regents

	Tâm lý học Đại cương
	Tài liệu chính

          1. Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên). Tâm lý học đại cương. NXB Giáo dục  2007.  

         2. Nguyễn Xuân Thức (chủ biên). Giáo trình Tâm lý học đại cương. NXB ĐHSP 2006.

4. Tài liệu  tham khảo

3. Bùi Văn Huệ. Giáo trình Tâm lý học. NXB Đại học Quốc gia HN 2000.

4. Trần Trọng Thủy. Tâm lý học . NXB Giáo dục 1998.

5. Nguyễn Quang Uẩn: Giáo trình Tâm lý học đại cương. NXB ĐHSP 1997


	Toán cc 1
	7. GIÁO TRÌNH
LÊ ĐÌNH THÚY, 2010, Toán cao cấp cho cac nhà kinh tế, phần I: Đại số tuyến tính, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.
8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1) BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN, 2009, Bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Thống kê.
2) NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, TẠ VĂN ĐĨNH, NGUYỄN HỒ QUỲNH, 2008, Toán cao cấp 1, NXB Giáo dục.
3) ALPHA C. CHIANG,1995, Fundamental Methods of Mathematical Economics, Third edition, Mc. Graw-Hill, Inc.
4) MICHAEL HOY,JOHN LIVERNOIS, CHRIS MC KENNA, RAY REES, THANASIS STENGO S, 2001, Mathematics for Economics, The MIT Press Cambrige, Massachusetts, London, England.

	Toán cc 2
	7. GIÁO TRÌNH
LÊ ĐÌNH THÚY, 2010, Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, phần II: Giải tích toán học, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.
8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1) BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN, 2009, Bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Thống kê.
2) NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, TẠ VĂN ĐĨNH, NGUYỄN HỒ QUỲNH, 2008, Toán cao cấp 2, NXB Giáo dục.
3) NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, TẠ VĂN ĐĨNH, NGUYỄN HỒ QUỲNH, 2008, Toán cao cấp 3, NXB Giáo dục.
4) ALPHA C. CHIANG,1995, Fundamental Methods of Mathematical Economics, Third edition, Mc. Graw-Hill, Inc.
5) MICHAEL HOY,JOHN LIVERNOIS, CHRIS MC KENNA, RAY REES, THANASIS STENGOS, 2001, Mathematics for Economics, The MIT Press Cambrige, Massachusetts, London, England. 


	Quy hoạch tuyến tính
	Sách, giáo trình chính:
[1] Đặng Hấn, Giáo trình Quy hoạch tuyến tính, Trường Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh, 1995.

         10.2. Tài liệu tham khảo:
[1] Phạm Trí Cao, Tối ưu hóa ứng dụng, Nhà xuất bản Thống kê TP. Hồ Chí Minh, 2009.

 [2] Lê Văn Phi, Quy hoạch tuyến tính và ứng dụng trong kinh tế, Nhà xuất bản Giáo dục, 2004.

[3] Bùi Minh Trí, Quy hoạch toán học, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, 2001.

[4] H.A Taha, Operations Research: An Introduction, Macmillan Publishing Co, New York (Fifth Edition), 1992.

	Mỹ học
	Giaó trình Mỹ học đại cương , Nxb GD, H.2005

J. Bôrev, Các phạm trù mĩ học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1974. 
2. Denis Huiman, Mĩ học, Nxb Thế giới, 1999. 3. Đỗ Văn Khang, Mĩ học đại cương, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1997.
 4. E. H. Gombrich, Câu truyện nghệ thuật, Nxb Văn nghệ Tp HCM, 1998. (709/G631) 
5. I.U. Lukin, Nguyên lí mĩ học Mác - Lênin, Nxb SGK ML, Hà Nội,  1984.
 6. Lê Ngọc Trà, Lâm Vinh, Đi tìm cái đẹp, Nxb Tp Hồ Chí Minh, 1984. (111.85/Tr100) 
7. Lê Ngọc Trà (Chủ biên), Mĩ học đại cương,  Nxb V.hóa- T.tin, Hà Nội, 1994. 
8. Nguyễn Phi Hoanh, Một số nền mĩ thuật thế giới, Nxb Văn hóa, 1978. 
 9. B.A.E. Ren- Groxx, Mĩ học - khoa học diệu kì, Nxb Văn hóa, Hà Nội, 1984.

	Anh văn 1
	6.1. Học liệu bắt buộc

  Taylor, L. (2006). International Express (elementary – Unit 1 - 8). OUP 

6.2. Học liệu tham khảo  - Soars, L. & J. (2004). New Headway (elementary). OUP - Azar, B. S. (2004). 

Fundamentals of English Grammar (3rd edition). NXB Tổng hợp Tp. HCM (Nguyễn Thành Yến dịch và chú giải)


